TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 8 - Tuần 13: từ ngày 29/11 đến ngày 04/12/2021
    TIẾT 1: BÀI TOÁN DÂN SỐ (Theo Thái An)
Link bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=KnwgZ2Py6Ko  
* NỘI DUNG (Học sinh ghi phần này vào vở bài học)
I. Tìm hiểu chung:
1. Tác giả: Thái An
2. Tác phẩm: 

a. Thể loại: Văn bản nhật dụng.

b. Xuất xứ: Trích từ báo Giáo dục & Thời đại Chủ Nhật số 28, 1995.
c. Phương thức biểu đạt: Nghị luận + thuyết minh.
d. Bố cục: 3 phần.

II. Đọc hiểu văn bản:
1. Nêu vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đình.
- Đưa ra hai giả thuyết về bài toán dân số: Được đặt ra từ thời cổ đại hay vài chục năm gần đây.
- Trình bày quan điểm người viết:

+ Lúc đầu: Không tin

+ Sau đó: “sáng mắt ra”

→ Bài toán dân số và kế hoạch hoá gia đình được đặt ra từ thời cổ đại.
⇒ Cách đặt vấn đề bất ngờ, hấp dẫn khẳng định tác giả nhận thức vấn đề rất rõ và sâu sắc

2. Từ bài toán cổ đến bài toán dân số - tốc độ gia tăng dân số.
- Bài toán cổ: Số thóc tăng theo cấp số nhân, nhiều vô kể.
→ Dẫn chuyện nhằm so sánh với sự gia tăng dân số của loài người.
→ Đánh giá: Một con số kinh khủng.

⇒ Thái độ bất ngờ, lo lắng.
- Thuyết minh bằng số liệu và cách so sánh 
→ Dân số tăng rất nhanh.
- Đưa ra câu chuyện về khả năng sinh con của người phụ nữ:

+ Tỉ lệ sinh con (tự nhiên) ở các nước châu Phi, châu Á là rất lớn.
+ Châu Phi có tỉ lệ sinh con ở người phụ nữ lớn hơn châu Á.
⇒ Tác giả muốn giải thích sự gia tăng dân số liên quan chặt chẽ và trực tiếp đến tỉ lệ sinh con tự nhiên của người phụ nữ.

⇒ Cái gốc của vấn đề chính là việc kế hoạch hoá gia đình.

3. Lời kêu gọi việc hạn chế tốc độ gia tăng dân số
- Đừng để cho mỗi con người trên trái đất này chỉ còn diện tích một hạt thóc.
- Muốn có đất sống phải sinh hạn chế sự gia tăng dân số.
⇒ Lời đề nghị ngắn gọn nhưng xác đáng: Cảnh báo và kêu gọi mọi người giảm thiểu sự gia tăng dân số.
III.Tổng kết: Ghi nhớ: Sgk/132
IV. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập củng cố tuần 13.
TIẾT 2: DẤU NGOẶC ĐƠN VÀ DẤU HAI CHẤM 
Link bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=8Su61sR_zKA  
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. Dấu ngoặc đơn:
1. Phân tích ngữ liệu: Sgk/134
- Dấu ngoặc đơn dùng để:
a. Giải thích “Họ” là người bản xứ.
b. Thuyết minh một loài động vật mà tên nó dùng để gọi tên một con kênh.

c. Bổ sung thông tin về năm sinh và mất của Lí Bạch và Miên Châu thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

-> Dấu ngoặc đơn dùng để:

+ Giải thích.
+ Thuyết minh.
+ Bổ sung thêm.

2. Ghi nhớ: Sgk/134
II. Dấu hai chấm:
1. Phân tích ngữ liệu: Sgk/135

- Dấu hai chấm dùng để:
a. Đánh dấu lời đối thoại

b. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp

c. Giải thích lí do thay đổi tâm trạng của tác giả.

-> Dấu 2 chấm dùng để:

+ Đứng trước lời đối thoại.
+ Lời dẫn trực tiếp.
+ Giải thích.

2. Ghi nhớ: Sgk/135
III. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập củng cố tuần 13.
TIẾT 3: ĐỀ VĂN THUYẾT MINH 

VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH
                 Link bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=iqmXhXiEUHo  
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. ĐỀ VĂN THUYẾT MINH

1. Tìm hiểu các đề văn thuyết minh: Sgk/137,138

2. Nhận xét:
- Đối tượng cần thuyết minh đa dạng: Con người, loài vật, đồ vật, danh lam thắng cảnh, trò chơi dân gian, …

- Yêu cầu: Tìm hiểu kĩ đối tượng; xác định phạm vi tri thức về đối tượng; sử dụng phương pháp thuyết minh thích hợp để thuyết minh.

II. CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH
1. Tìm hiểu bài văn thuyết minh: Xe đạp (SGK/138)
a. Phân tích ngữ liệu: bài văn “Xe đạp”
* Tìm hiểu đề
+ Xác định đối tượng thuyết minh.

+ Xác định phạm vi tri thức.
* Bố cục: Mở bài, thân bài, kết bài.

* Phương pháp thuyết minh:
- Phương pháp phân tích: chia sự vật thành các bộ phận để giới thiệu.

+ Bộ phận chính: Hệ thống truyền động, hệ thống điều khiển, hệ thống chuyên chở.

+ Bộ phận phụ: Chắn xích, chắn bùn, đèn xe, chuông,…
- Trình tự hợp lý: Từ cấu tạo -> nguyên tắc hoạt động -> vai trò của xe đạp.

=> Phương pháp phân tích, liệt kê, giải thích.
- Ngôn ngữ diễn đạt: chính xác, dễ hiểu.

b.Ghi nhớ 2, 3: Sgk/140
III. LUYỆN TẬP : Học sinh hoàn thành bài tập củng cố tuần 13.
TIẾT 4: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (PHẦN VĂN)
(Khuyến khích học sinh tự thực hiện theo yêu cầu Sgk/141)
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. Bảng thống kê các nhà văn, nhà thơ quê ở nơi em đang sinh sống:
Ví dụ: Quê hương Hà Nội
	Tên
	Bút danh (nếu có)
	Năm sinh - Năm mất
	Tác phẩm chính

	Nguyễn Đình Thi
	
	1924 – 2003
	Bên bờ sông Lô (truyện), Bài thơ Hắc Hải (thơ), …

	Nguyễn Tuân
	
	1910 – 1987
	Vang bóng một thời, Sông Đà, …

	Nguyễn Sen
	Tô Hoài
	1920 - 2014
	Dế Mèn phiêu lưu kí, Miền Tây,…


II. Sưu tầm thơ, văn về thiên nhiên, con người, sinh hoạt văn hóa, truyền thống lịch sử của quê hương em:
Ví dụ: Quê hương Hà Nội
 - Bài thơ Hà Nội ơi của tác giả Anh Dũng.

 - Bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi.

III. Luyện tập : Học sinh hoàn thành bài tập củng cố tuần 13.
* BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 1: Văn bản Bài toán dân số có thể xếp vào kiểu văn bản nào? 

A. Văn bản nhật dụng.

B. Văn bản thuyết minh.
C. Văn bản tự sự.


D. Văn bản miêu tả.
Câu 2: Chủ để bao trùm của văn bản Bài toán dân số là gì? 

A. Thế giới đang đứng trước nguy cơ gia tăng dân số quá nhanh.
B. Bùng nổ và gia tăng dân số quá nhanh là một hiểm họa cần báo động.
C. Khống chế sự gia tăng dân số quá nhanh là con đường “tồn tại hay không tồn tại” của chính loài người. 
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 3: Trong văn bản Bài toán dân số tác giả dẫn câu chuyện gì để đề cập đến bài toán dân số? 

A. Câu chuyện về cấp số nhân của số thóc trên bàn cờ.

B. Câu chuyện không một người nào có đủ thóc để lấy được cô con gái nhà thông thái.
C. Câu chuyện nhà thông thái tìm người chồng giỏi chơi cờ cho con gái.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 4: Tác dụng của dấu ngoặc đơn là gì? 

A. Đánh dấu phần bổ sung, giải thích, thuyết minh cho một phần trước đó.
B. Đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tiếp (dùng với dấu ngoặc kép).
C. Đánh dấu phần có chức năng chú thích (giải thích, bổ sung, ...).
D. Đánh dấu (báo trước) lời đối thoại (dùng với dấu gạch ngang).
Câu 5: Làm sao để người viết có được những tri thức đúng, phong phú và hữu ích về đối tượng được thuyết minh?

A. Hỏi han, nói chuyện với nhiều người.
B. Dành nhiều thời gian quan sát, tìm hiểu về sự vật, hiện tượng.
C. Nắm được những yếu tố bản chất, đặc trưng nhất của đối tượng thuyết minh.
D. Câu B và C đúng.
Câu 6: Bố cục của bài văn thuyết minh gồm mấy phần?

A. 2 phần.

B. 3 phần.

C. 4 phần.

D. 5 phần.
Câu 7: Ý nào nói đúng nhất bài học về cách làm bài văn thuyết minh?

A. Nắm được yêu cầu của đề bài, phạm vi tri thức khách quan, khoa học về đối tượng thuyết minh.

B. Nắm được bố cục của bài văn thuyết minh gồm có 3 phần, mỗi phần có một nhiệm vụ riêng.

C. Nắm được yêu cầu của việc sử dụng ngôn ngữ, đặc biệt học được cách phối hợp các phương pháp thuyết minh trong một bài viết.

D. Kết hợp cả 3 nội dung trên.

Câu 8: Phần thân bài của bài văn thuyết minh thường làm gì?

A. Giới thiệu đối tượng thuyết minh.
B. Trình bày cấu tạo, đặc điểm, lợi ích, …. của đối tượng.
C. Bày tỏ thái độ đối với đối tượng.
D. Miêu tả chi tiết đối tượng.
* DẶN DÒ: Ghi nội dung bài, và làm bài tập vào tập. 
- Chuẩn bị bài mới: 
+ Dấu ngoặc kép (trả lời câu hỏi sgk)

+ Luyện tập (trả lời câu hỏi sgk)
+ Kiểm tra thường xuyên hệ số 1 (lần 3

+ Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng (trả lời câu hỏi sgk)
* Lưu ý: Vào K12Online xem lại bài giảng, làm bài tập củng cố, hoàn thành trước 8g00 ngày  05/12/2021.
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 

	Giáo viên
	Lớp dạy
	Zalo
	Email

	Lê Thị Thiên Hương
	8/2, 8/5, 8/13
	0905011555
	thienhuong.0715@gmail.com

	Lê Ngọc Xuân Khánh
	8/3
	0907375712
	lekhanhmon@gmail.com

	Đặng Hoàng Anh Tao
	8/4, 8/9, 8/10
	0707871829
	danghoanganhtao.1992@gmail.com

	Đỗ Minh Trí
	8/1, 8/11
	0934041597
	minhtrittv1@gmail.com

	Vũ Thị  Tưởng
	8/6, 8/7, 8/8, 8/12
	0376900503
	vutuonga5607@gmail.com
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